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BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014

Kính gửi: Quốc hội Khoá XIII

Năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính
trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), sự điều
hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể,
công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được đẩy mạnh, có những
chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả nhất định, góp phần thiết thực vào
việc ổn định tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.• • I • 1 «

Trong chỉ đạo, điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa
phương đã xác định công tác PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tố chức
thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Chính phủ đã tập trung chỉ đạo sửa đối, bố sung hoàn thiện các cơ chế. pháp luật về
quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo tăng cường đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của
Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm
soát việc ke khai tài sản", Nghị quyết số 37/NQ/QH13, Nghị quyết số 63/NQ/QH13
của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, trong đó
chú trọng phòng, chống tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng11 \ Chương trình
hành động của Chính phủ về công tác PCTN, lãng phí giai đoạn 2012-2016.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực,
Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng tăng cường thanh
tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật nhất lả tlìực
hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác
giám định tư pháp, thu hồi tài sản tham nhũng và tăng cường chủ động phối họp
giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; định
kỳ đánh giá tình hình, kết quả công tác và chỉ đạo, tố chức thực hiện các giải pháp
PCTN. Kết quả cụ thể trên các mặt công tác PCTN năm 2014 như sau:

I. KET QUA CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHƯNG
1. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về PCTN
Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến về mục tiêu, định hướng, nội dung cơ

bản của một số dự án luật (Bộ Luật hình sự, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ
chức c lì ính quỵền địa phương, Luật công an nhân dân (sửa đối), Luật sửa đối,
bố sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân, Luật ban hành văn bản

(1) Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyêt định sô 312/QĐ-TTg ngày 28/02/2014 vê việc ban hành Chương trình
thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường các biện pháp
đấu tranh phòng, chống tội phạm.



quy phạm pháp luật...) để trình Quốc hội; đóng góp ý kiến đối với dự án Luật tố
chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi),
Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả
triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

Từ đầu năm 2014 đến nay, Chính phủ đã ban hành 91 Nghị định, 74 Nghị
quyết; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 6 quyết định trên các lĩnh vực kinh tế
- xã hội, góp phần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng,
nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nướcí2).

Tuy đã có những chuyển biến tích cực nhưng việc hoàn thiện cơ chế, chính
sách, pháp luật nhăm khăc phục những bât cập trong quản lý kinh tê - xã hội vân
chưa kịp thòi và đủ mạnh để thực thi pháp luật, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ,
quyền hạn để vụ lợi. Công tác hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp
luật chưa ngăn chặn, triệt tiêu các điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng. Quy
trình xây dựng, chất lượng và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách còn nhiều bất
cập; chưa khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết Luật.
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2. Công tác tuyên truyên, phô biên, giáo dục pháp luật vê PCTN
Các ngành, các cấp đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo

dục pháp luật về PCTN(3), đồng thời gắn với quán triệt việc thi hành Hiến pháp năm
2013, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách
về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/Tw ngày 14/5/2011 của Bộ
Chính trị "Ve tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh". Nhiều hình thức tuyên truyền sinh động được triển khai. Bộ Tư pháp đã chủ
trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và một số cơ quan liên quan tống kết và trao
giải cuộc thi "Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng"(4); Bộ
Ngoại giao, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Lâm Đồng, Quảng Bình, Bình Định
đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án "tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN,
Công ước của Liên họp quốc về Chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên
chức và nhân dân"; Thanh tra Chính phủ tổ chức nhiều hội nghị tập huấn triển khai
Nghị định số 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cợ quan Nhà nước
trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP
và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP về minh bạch tài sản, thu nhập; tổ chức Chưong
trình Sáng kiến PCTN Việt Nam năm 2014.

Triển khai Chị thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ vồ việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục,
đào tặo từ năm học 2013-2014, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động xây
dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bộ Giáo dục và Đào

(2) Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh
nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu, Nghị định sổ
63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu, Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 03/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi
duỡng giám định tư pháp, Quyết định sổ 12/2014/ỌĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc
quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành.
(3)TỔ chức 62.728 lóp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN cho 3.866.962 lưọt ngưòi; duy trì việc tuyên
truyền các quy định về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
(4) Cuộc thi đã nhận được 40 tiểu phẩm dưới dạng video clip của 39 cơ quan đơn vị ở các bộ, ngành, địa phương
gửi về dự thi.
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tạo(5) đã rà soát, hoàn thiện, phê duyệt chương trình, tài liệu giảng dạy dùng cho
các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, đồng thời hướng
dẫn lồng ghép, tích hợp nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy, tài liệu,
sách giáo khoa phù hợp với từng câp học. Thanh tra Chính phủ(6) đã có văn bản
đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo và tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá việc
thực hiện Chỉ thị. Việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục
và đào tạo đã bước đầu có tác dụng trong việc nâng cao nhận thức của học sinh,
sinh viên về phòng, chống tham nhũng.

Các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã tích cực
đưa tin, bài, ảnh về công tác PCTN, tập trung vào các chủ đề: Sự lãnh đạo, chỉ
đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đốí với công tác PCTN; các hoạt
động của Ban Chỉ đạo nhất là việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác
PCTN; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, công tác thanh tra,
kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, đặc biệt là việc
đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tập, dư luận xã hội
quan tâm; hoạt động của các cơ quan có chức năng PCTN, kinh nghiệm quốc tế
về PCTN. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đã góp
phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức,
nhân dân đối với công tác PCTN. Tuy nhiên, tài liệu tuyên truyền về PCTN còn sơ
sài, nội dung chủ yêu là giói thiệu vê pháp luật PCTN nên hiệu quả vân còn hạn chê,
chưa tương xứng với cồng sức, kinh phí đã đầu tư.

3. về tổ chức, hoạt động của các đơn vị chuyên trách về chống tham
nhũng

- Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) đã chủ trì, phối hợp với các
đơn vị liên quan xây dựng các Đe án và văn bản quy phạm pháp luật: Đe án
"Tăng cường thực hiện và kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng
và Nhà nước", Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Quy định yề khen thưởng cá
nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng; Thông tư số
04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 quy định về nhận định tình hình tham nhũng
và đánh giá công tác PCTN (thay thế Thông tư số 11/2011/TT-TTCP ngày
09/11/2011); Thông tư liên tịch giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính về
thành lập, quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng cá nhân có thành tích trong tố cáo
phát hiện tham nhũng. Thành lập 09 tố kiếm tra việc thực hiện quy định minh
bạch tài sản, thu nhập năm 2013 tại 56 cơ quan, đơn vị(7); đã ban hành Kết luận
thanh tra về một số nội dung trong công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng
trụ sở làm vịệc tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, việc thực hiện
pháp luật về PCTN của ƯBND thành phố Hà Nội; đang tiến hành thanh tra, kiểm
tra một số đơn vị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng báo cáo định

Quyết định số 366/QĐ
iên pháp luật'ngoại khóa cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đăng,' trung câp chuyên nghiệp
iai đoạn 2013-2016".
} Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (Văn bản số 35-
CTr/TW ngày 13/01/2014), Thanh tra Chinh phủ có Văn bản số 330/TTCP-C.IV ngày 28/02/2014, đề nghị các bộ
ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 tập truní:
chỉ đạo, thực hiện việc MBTSTN năm 2013 và Chỉ thị số 10; ban hành Kế hoạch số 376/KH-TTCP ngày 06/3/201 ^
thành lập 09 tổ kiểm tra tại 56 cơ quan, đơn vịvề việc thực hiện quy định MBTSTN năm 2013 và Chỉ thị số 10.
(7) Trong 56 cơ quan, đơn vị đã kiểm tra gồm có: 17 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 31 tỉnh

; Trung ương và 08 Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91.
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kỳ về công tác PCTN; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả minh bạch tài
sản, thu nhập năm 2013; tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện các giải pháp
phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN từ năm 2013 đến nay;
triển khai các hoạt động trong Chương trình sáng kiến PCTN (VACI) 2013 và
phối họp với các cơ quan liên quan trao giải VACI 2014; tổ chức Đối thoại về
PCTN lần thứ 12 (cuối năm 2013), hiện naỵ đang chuẩn bị các nội dung cho kỳ
Đối thoại về PCTN lần thứ 13 với chủ đề: "Các giải pháp phòng ngừa tham
nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng

- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (Bộ Công an) đã thụ lý,
điều tra 24 vụ án, 184 bị can, trong đó án cũ chuyển sang 13 vụ, 89 bị can; khởi
tố mới 08 vụ, 81 bị can; điều tra bổ sung 03 vụ, 14 bị can; kết thúc điều tra 14
vụ, 129 bị can; tạm đình chỉ điều tra 01 bị can; đang điều tra 09 vụ, 54 bị can.
Tổng tài sản thiệt hại khoảng 2.550,1 tỷ đồng.Tài sản thu giữ, thu hồi khoảng
909 tỷ đồng, trong đó: tiền mặt là 177,1 tỷ đồng; tài sản thế chấp tại ngân hàng
là 731,9 tỷ đồng.

- Vụ 1B (Viện kiểm sát nhân dân tối cao) đã kiểm sát khỏi tố mới 05 vụ/77 bị
can; ra quyết định phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 33 bị can trường họp, quyết định
truy tố 12 vụ/80 bị can và phối họp với cơ quan Viện kiểm sát và Tòa án địa phương
đưa ra xét xử dứt điểm 10 vụ/46 bị cáo. Trong kỳ báo cáo, Cơ quan điều tra và Viện
kiểm sát không có quyết định đình chỉ điều tra bị can, các vụ án đưa ra xét xử cơ bản
phù họp với tội danh mà Viện kiêm sát đã truy tố.

Các đon vị chuyên trách chống tham nhũng trong cơ quan Thanh tra
Chính phủ, Bộ Công an,Viện kiểm sát nhân dãn tối cao tiếp tục phát huy vai trò,
trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, chủ động xác minh, nắm tỉnh hình, đôn
đốc đấy nhanh tiến độ giải quyết một số vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu
hiệu tham nhũng. Tuy nhiên, thực tiễn công cuộc đấu tranh PCTN hiện nay đòi
hỏi phải nhanh chóng khắc phục những bất cập về mô hình, tô chức bộ máy,
chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách về PCTN, tăng cường biên
chê, cơ sở vật chât, trang thiết bị làm việc, chế độ đãi ngộ, đề cáo hon nữa trách
nhiệm, năng lực và nhất là hiệu quả trong phát hiện và xử lý tham nhũng.

4. về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) về cải cách hành chính (CCHC), cải cách chế độ công chức, công vụ
tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014
về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong đó nhấn mạnh việc đơn giản thủ tục và
rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp, cải cách quy trình hồ sơ và thủ tục
nộp thuế, Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về
một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong thực hiện
dự án đầu tư có sử dụng đất là một trong nhũng cơ sở pháp lý đế cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 về một số biện pháp chấn
chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ,
văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05
tháng 8 năm 2014 về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong



lĩnh vực thuế, hải quan, trong đó yêu cầu cắt giảm thời gian thông quan hàng
hóa xuất nhập khẩu và giảm thời gian kê khai, nộp thuế; phấn đấu đến năm 2015
băng với mức trung bình của nhóm nước "ASEAN-6".

Các bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ CCHC
theo chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Triển khai
kịp thời trên toàn quốc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngàỵ 19 tháng 3 năm 2014 của
Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác
quản lý công chức, viên chức; tiếp tục duy trì công tác cải cách TTHC theo cơ
chê một cửa, một cửa liên thông và hệ thông quản lý chât lượng theo tiêu
chuân ISO 9001:2008; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
điều hành và thực thi công vụ.

t

Ngày 05 tháng 9 năm 2014, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số cải cách hành
chính 2013 (PAR Index 2013) đối với 19 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 UBND
tỉnh, thành phổ. Theo đó, Bộ Giao thông vận tải và thành phố Đà Nằng đứng
đầu. Chỉ số PAR Index đã có ý nghĩa, tác động mạnh mẽ, thúe đẩy triển khai cải
cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương, góp phần hạn chế tiêu cực,
nhũng nhiễu, hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan
hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và xã hội. Bộ Tư pháp đã
ban hành Thông tư sô 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 hướng dân
công bổ, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện
kiểm soát thủ tục hành chính. Bộ Thông tin và Truyền thông thử nghiệm cấp phép
online đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bưu chính. Kiếm toán Nhà
nước đã ban hành và trien khai quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý
thông tin, nhật ký kiểm toán. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm thanh toán học phí
không dùng tiền mặt. Ngành Thuế đẩy mạnh việc kê khai thuể qua mạng Internet
và giảm thời gian nộp thuế. Đến hết tháng 5/2014, đã có 367.000 doanh nghiệp
khai thuế qua mạng Internet, chiếm 76% doanh nghiệp đang hoạt động, phấn đấu
đến cuối năm 2014 có 95% doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng.

Việc cải cách chế độ công vụ, công chức đã được các bộ, ngành, địa
phương tích cực thực hiện, nhất là việc tố chức thi tuyên lãnh đạo cấp Vụ, Cục,
Tổng cục ở một số Bộ, cấp Sở ở một số địa phương tiếp tục được triển khai
(Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp, các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đà
Năng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Nam, Thái Bình, Hà Nam); tiêp tục xây
dựng hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức, xây dựng Đe án xác
định vị trí việc làm và thực hiện tinh giản biên chế.

t

b) về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tố chức, đơn vị
và việc xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuấn

Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành công bố công khai, minh bạch
mọi chính sách, người chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết công việc của các
cơ quan nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ công, đồng thời tăng cường
trách nhiệm giải trình trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.Việc công khai, minh
bạch ngày càng cụ thế, được thực hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau như công
khai trong việc mua sắm tài sản công, đấu thầu, tiêu chí bố nhiệm cán bộ; việc
hoạch định, xây dụng, ban hành cơ chế, chính sách, định mức, tiêu chuẩn... đều
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CÓ bước tiên .đáng kê so với các nằm trước đây nhât là trong việc tiêp cận đât đai
và dịch vụ hô trợ doanh nghiệp.

Việc rà soát, ban hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được
đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực, đã ban hành mới 3.406 văn bản, huỷ bỏ hoặc sửa đổi,
bổ sung 1.723 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 7.349 cuộc kiểm
tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 212 vụ việc vi phạm,
số người vi phạm là 144 người, kiến nghị xử lý kỷ luật 93 người, kiến nghị thu hồi
và bồi thường 561 tỷ đồng (đã thu hồi 154 tỷ đồng).

Việc kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh
bạch cũng được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Qua kiểm tra tại
8.683 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện 81 đơn vị có vi phạm. Qua kiểm tra
cho thây vân còn tình trạng lạm dụng quy định vê bí mật nhà nước đê không
công khai những nội dung cần phải công khai, minh bạch hoặc thu hẹp đối
tượng, hình thức công khai, gây khó khăn cho việc tiếp cận thông tin của người
dân và doanh nghiệp.

c) về minh bạch tài sản, thu nhập
Tổng họp kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013(ỈO) cho thấy có

944.425 người đã kê khai tài sản, thu nhập trên tổng số 952.178 người phải kê khai
(đạt 99,2%, tăng 0,7% so với năm 2012); số người chậm kê khai trong năm là 6.935
người; số lượng bản kê khai thuộc diện cấp ủy hoặc cấp trên quản lý: 201.345 bản.
Có 914.245 bản kê khai đã công khai (đạt tỷ lệ 96,8% so với số bản đã kê khai, tăng
37,4% so với năm 2012). Có 05 người thuộc diện kê khai phải xác minh tài sản, thu
nhập trong đó đã có 01 ngưòi( í ] ) bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai
không trung thực và 06 người(12) bị xử lý kỷ luật do vi phạm thời hạn (chậm tố chức
việc kê khai và chậm kê khai). Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn
tại, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đúng
đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu
nhập và yêu cầu xử lý nghiêm các tố chức, cá nhân vi phạm.

d) về đổi mói phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản
Thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền-mặt tại Việt Nam

giai đọạn 2013-2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các tổ chức
cung ứng dịch vụ thanh toán mở rộng mạng lưới đầu tư cơ sở vật chất, máy rút

(8) Theo kết quả khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2013 - PAPI 2013: Điểm số 'Công
khai, minh bạch' tăng 3,4% so với năm 2012, điểm số 'Trách nhiệm giải trình với người dân' tăng 1,19% so vói
năm 2012.

Ngày 2/8/2014, CO' quan Phát triển Quốc tế Mỹ công bố Báo cáo chỉ số môi trường kinh doanh thuận lợi, theo
đó Việt Nam xếp hạng 99/189 nước về môi trường kinh doanh thuận lợi; theo Phòng Thương mại Châu Âu tại
Việt Nam, chỉ số môi trường kinh doanh Quý 11-2014 tăng từ 59 điểm lên 66 điểm, trỏ' lại thời kỳ thịnh vượng.
(10) Phụ lục 1 kèm theo.
(11) về xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực: ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang đã kỷ luật
bằng hình thức cảnh cáo với ông Cao Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty XSKT Hậu
Giang trong lãnh đạo điều hành hoạt động của cơ quan; không kê khai tài sản thu nhập năm 2010 và kê khai tài sản
không trung thực năm 2008,2009,2011 và 2012.
(12) về xử lý kỷ luật do vi phạm thời hạn trong MBTSTN: Ông Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Văn phòng đăng
ký quyền sử cỉụng đất huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (do chậm kê khai tài sản, thu nhập); 04 người tại Tổng công
ty Vận tải thủy - Bộ giao thông vận tải (do chậm kê khai tài sản, thu nhập và chậm tổ chức việc kê khai tài sản, thu
nhập); Chủ tịch Mội Y học cổ truyền tinh Hà Tĩnh bị phê bình vì chậm tổ chức việc kê lchai TSTN.



tiền tự động, máy thanh toán dùng thẻ trong cả nước (POS), kết nối hệ thống
máy ATM của các ngân hàng đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người nhận lương
qua tài khoản; triển khai và xây dựng đề án không dùng tiền mặt ở nông thôn;
xây dựng phương án phát triển thẻ chi tiêu công của Ngân hàng Nhà nước.

Nhìn chung, việc trả lương qua tài khoản đã được các cơ quan, tổ chức,
đơn vị tích cực thực hiện, nhất là ở đô thị. Đây là bước khởi đầu quan trọng để
tiến tới hạn chế dùng tiền mặt, góp phần phòng ngừa, hạn chế tham nhũng.

Tuy nhiên, việc thanh toán bằng tiền mặt còn phổ biến, vẫn chưa kiểm soát
được các nguồn thu nhập khác ngoài lương của đối tượng hưởng lương từ ngân
sách, nhất là chưa kiểm soát được thu nhập, tiêu dùng của người có chực vụ, quyền
hạn; việc mua bán tài sản có giá trị lớn chưa được thanh toán qua tài khoản.

đ) Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của
cán bộ, công chức, viên chức; tặng quà và nộp lại quà tặng

Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện quy
tắc úng xử của cán bộ, cồng chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ nhất
là khi tiếp xúc, giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; thường xuyên
kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị để chấn
chỉnh các sai phạm. Trong năm 2014, kiểm tra việc thực hiện tại 7.164 cơ quan, tố
chức, đon vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, trong
đó số cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý là 338 người.

Qua tổng họp kết quả thực hiện Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng
trong dịp Tết Nguyên đán 2014( ,3) cho thấy việc thực hiện vẫn còn hình thức. Việc
tiếp nhận, xử lý thông tin về tặng quà và nhận quà tặng, xử lý trách nhiệm đối với
các trường hợp vi phạm quy định về việc tặng quà và nhận quà tặng rất khó và chủ
yếu phụ thuộc tính tự giác, trung thực của người được tặng quà.

e) Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhung
Nhằm hạn chế những bất cập, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người

đứng đầu, Chính phu đã ban hành Nghị định số 211/NĐ-CP ngày 19 tháng 12
năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày
22 tháng 9 năm 2006 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,
tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do
mình quản lý, phụ trách.

Theo báo cáo của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phổ trục thuộc Trung ương
và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, có 48 người đứng đầu thiếu trách nhiệm
để xảy ra hành vi tham Iihũng(l4j, trong đó, 03 người bị xử lý hình sự, 05 người bị
cách chức, 4.0 người bị xử lý kỷ luật các hình thức cảnh cáo, khiến trách.

(13) Trong kỳ báo cáo, đã có 32 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 791 triệu đồng: TP. Hồ Chí Minh:
12 người, tổng số tiền 485 triệu đồng; tinh Đồng Tháp: 02 người, tổng số tiền 15 triệu đồng; tỉnh Long An: 5
người, tổnu số. tiền 41 triệu đồng; Bộ Tài chính: 12 người, tổng số tiền 118 triệu đồng; Lạng Sơn: 1 ngưòỉ, tổng
số tiền 132 triệu đồng.
(H)Lạng Sơn: 02 người; Bắc Giang: 01 người; Hải Phòng: 02 người; Tiền Giang: 01 người; Bến Tre: 10 người;
An Giang: 02 người; Bạc Liêu: 02 người; Cà Mau: 03 người; Đăk Lăk: 02 người; Lâm Đồng: 01 người; Bình
Định: Tp. Hồ Chí Minh: 02 người; cần Thơ: 02 người; Yên Bái: 01 người;; Điện Biên: 01 người; Bình Thuận:
01 người; Bộ Công an: 09 người; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch: 01 người; Ngân hàng Nhà nước: 02 ngưòi;
Bảo hiêm xã hội Việt Nam: 01 người; Tông công ty Hàng Hải: 02 người.
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đã được điêu chỉnh, bô sung, có tác dụng đê cao vai trò, trách rìhiệm của người
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đúng đâu cơ quan, tô chức trong PCTN tại đơn vị mình phụ trách. Tuy nhiên, trong
quá trình triên khai vân còn lúng tung ừong việc xác định mức độ trách nhiệm của
người đứng đầu cấp trên đối với sai phạm của người đứng đầu cơ quan cấp dưới
hoặc trong trường họp sai phạm liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều cơ
quan, đon vị, bộ phận. Do vậy, qua thực tế triển khai giải pháp này cho thấy cần
phải xem xét việc qui trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với người đứng đầu nhưng
cũng kịp thời biếu dương, khen thưởng những người đứng đầu đã chủ động phát
hiện, xử lý nghiêm tham nhũng.

g) về chuyển đổi vị trí công tác
Việc chuyển đổi vị trí công tác tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương thực

hiện. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm
2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định
danh mục các vị trí công tác và thòi hạn định kỳ chuyển đối vị trí công tác đối vói
cán bộ, công chức, viên chức.

Từ đầu năm 2014 đến nay, các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị
trí công tác 27.404 cán bộ, công chức, viên chức. Các bộ, ngành, địa phương có
nhiều người được chuyển đổi vị trí công tác là: Bộ Tài chính (5.826 người),
Ngân hàng Nhà nước (5.290 người), Đồng Nai (1.508 người), TP. Hồ Chí Minh
(1.058 người), Sơn La (761 người) v.v...

Nhìn chung, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong thời gian qua đã
được tiếp tục thực hiện và có chuyển biển tích cực, đạt được những kết quả quan
trọng. Bốn giải pháp được đánh giá là có hiệu quả tích cực gồm: Cải cách hành
chính; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (nhất là
trách nhiệm giải trình trong việc thực thi công vụ); xây dựng, thực hiện các chế độ,
định mức, tiêu chuấn và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Hai giải
pháp được đánh giá hiệu quả ở mức trung bình: Chuyển đổi vị trí công tác; xử lý
trách nhiệm của người đứng đầu. Ba giải pháp nhiều ý kiến đánh giá hiệu quả thấp:
Kê khai tài sản, thu nhập; đối mới phương thức thanh toán và nộp lại quà tặng.

5. về công tác thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp
phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

a) Kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Các cơ quan hành chính nhà nước đã triển khai 7.596 cuộc thanh tra hành

chính và 193.508 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát
hiện vi phạm 31.885 tỷ đồng, 4.717 ha đất; kiến nghị thu hồi ngân sách nhà
nước 27.109 tỷ đồng và 3.661 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và
đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 4.776 tỷ đồng, 1.056 ha đất; kiến nghị
xử lý trách nhiệm đối với 1.688 tập thể, 2.989 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra
xử lý hình sự 61 vụ. Toàn ngành thanh tra đã đôn đốc, kiểm tra 3.901 kết luận, thu
hồi và xử lý 9.955 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 64,5%) và 283 ha đất (đạt tỷ lệ 80,6%).

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 370.794 lượt công dân đến
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; có 4.732 lượt đoàn đông người; đã giải
quyêt 37.716/44.426 vụ việc khiêu nại, tô cáo thuộc thâm quyên, đạt tỷ lệ



84,9%(1:>). Qùa giải quyêt khiêu nại, tô cáo, các cơ quan hành chính nhà nước đã
kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 24,8 tỷ đồng, 10,6 ha đất; trả lại cho tập thể,
công dân 86,1 tỷ đông, 20,2 ha đât; bảo vệ quyên lợi chính đáng cho 2.131
người; kiên nghị xử lý vi phạm hành chính 594 (đã xử lý 446 người), chuyên cơ
quan điều-tra 83 vụ(1 .

b) Kết quả kiểm toán
Trong kỳ báo cáo, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành 163 báo cáo kiểm toán,

kiến nghị xử lý tài chính 13.626,4 tỷ đồng; trong đó: Các khoản tăng thu: 2.940,1 tỷ
đồng; các khoản giảm chi: 3.942,4 tỷ đồng; các khoản phải nộp hoàn trả và quản lý
qua NSNN: 5.049 tỷ đồng; các khoản nợ đọng phát hiện: 775,9 tỷ đồng; các kiến
nghị xử lý khác: 919 tỷ đồng. Kiến nghị các bộ, ngành địa phương rà soát để hủy bỏ
hoặc ứiay thế, sửa đối, bổ sung 59 văn bản không phù hợp. Kiến nghị cơ quan chức
năng có thẩm quyền chỉ đạo tố chức kiếm điếm, xem xét trách nhiệm để xử lý theo
quy định đối với các tập thê và 30 cá nhân. Kiếm toán Nhà nước đã chuyến 05 vụ
việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy
định của pháp luật(17); cung cấp 15 hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát.

Nhìn chung, qua thanh tra, kiểm toán đã phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu vi
phạm pháp luật, tham nhũng, phát hiện, làm rõ sai phạm và đề nghị xử lý nhiều vụ
việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm. Hồ sơ, tài liệu do cơ
quan thanh tra, kiểm toán chuyển đã được cơ quan Công an, Kiếm sát, Tòa án xác
định là nguồn chứng cứ quan trọng phục vụ quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ
án tham nhũng.

Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về tham nhũng của công
dân được các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định; có sự phối họp chặt chẽ,
thường xuyên với các bộ, ngành, các cơ quan liên quan đế giải quyết kịp thòi.

Tuy nhỉên, số vụ việc tham nhũng được phát hiện qua thanh tra, kiểm toán
chưa tương xứng với tình hình thực tế. Việc chuyển các hồ sơ, tài liệu có dấu hiệu
tham nhũng còn vướng măc, các cơ quan vân chưa có sự thông nhât vê tiêu ch í
đánh giá vụ việc cần chuyển cơ quan điều tra, nhất là các vụ phức tạp, liên quan
đến nhiều ngành, nhiều cấp.

Qua giải quyết đơn thư cho thấy người dân tố cáo tham nhũng chưa nhiều,
có nguyên nhân xuất phát từ việc người dân chưa tin vào việc xử lý, giải quyết
của các cơ quan chức năng; công tác theo dõi, đôn đốc, yêu cầu cơ quan có thẩm
quyền giải quyết các đon, thư đã chuyển chưa thường xuyên; chưa chú trọng
việc nghiên cứu, đánh giá kết quả giải quyết, do đó hạn chế việc nâng cao trách
nhiệm và chất lượng giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền, trong khi cơ chế
bảo vệ người tô cáo tuy đã có tiên bộ nhưng chưa đáp ứng tình hình nên vân còn

/

tâm lý người tô cáo sợ bị trả thù.

(15)Các địa phương có tỷ lệ giài quyết đạt cao: Bà Rịa - Vũng Tàu (100%), Bạc Liêu (96,3%), Đắk Nông
(94,3%), Kon Tum (94,0%), Bình Dương (93,9%), Bắc Ninh (93,2%), Đà Năng (92,9%) một so địa phưong
có số đơn nhiều nhưng tỷ lệ giải quyết đạt khá như: Hà Nội (82,7%), Đồng Nai (87,7%), Kiên Giang (87,5%) ...
(16)Riêng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển cơ quan điều tra 59 vụ
(17) Đề nghị Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Bộ Công an điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp
luật dối vói sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại một số đơn vị thành viên của Tống Công ty Thủy sàn
Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Seaprodex); sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động tín dụng, dẫn
đến cỏ n°uy cơ thất thoát vốn xảy ra tại 02 chi nhánh Ngân hànẸ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hành vi có dấu
hiệu vi phạm pháp luật gây lãng phí vốn tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.



6. về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan chửc năng
trong công tác PCTN và việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã ban hành Chương trình công tác
trọng tâm năm 2014 trong đó tập trung nhiệm vụ là: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ,
xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật các vụ việc, vụ án tham nhũng
nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đánh giá cao; tiếp tục kiểm tra,
giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham
nhũng; tăng cường công tác kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai
tài sản, thu nhập; tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế, xã hội để phòng
ngừa tham nhũng; tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN để kiểm điểm,
đánh giá về tình hình, kết quả công tác PCTN thời gian qua và đề ra phương
hướng, nhiệm vụ công tác PCTN thời gian tới; ban hành Ke hoạch(18} kiểm tra,
giám sát việe thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham
nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại một số địa phương và Ke hoạch(I9) chỉ đạo
kiếm tra, đôn đốc công tác PCTN tại một số cơ quan, tổ chức ở Trung ương.

. Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện
thể chế về PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN thông qua việc thực hiện
chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực do mình trực tiếp quản lý, phụ trách;
triển khai các nhiệm vụ được phân công theo Chương trình công tác trọng tâm
2014 của Ban Chỉ đạo; đề xuất, đóng góp nhiều nội dung, ý kiến quan trọng để
thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Nhằm thực hiện có hiệu quả việc phối họp giữa các cơ quan có liên quan
trong công tác PCTN, Ban Bí thư có Quyết định số 243-QĐ/TW ngày 04 tháng 6
năm 2014 về việc ban hành Quy chế phối họp giữa Ban Nội chính Trung ương
với ủy ban Kiểm tra Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham
nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đã chủ động
phối họp thường xuyên, chặt chẽ hơn, đã đạt được những kết quả nhất định; nhũng

•

vụ có dấu hiệu tham nhũng do cơ quan thanh tra, kiểm toán chuyến cơ bản được
khỏi tố, điều tra và xử lý; một số vụ án phức tạp, án điếm đã được các cơ quan tố
tụng họp liên ngành đế thống nhất về tội danh, hướng xử lý, góp phần hạn chế việc
trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ngành thanh tra đã phát hiện 54 vụ, 87 đối tượng có
hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 68,5 tỷ đồng; đã thu hồi 46,9 tỷ đồng
(đạt 68,5%, tăng 18,3% so với năm 2013).

Lực lượng cảnh sát điều tra các cấp đã thụ lý 415 vụ án/1.031 bị can phạm
tội về tham nhũng, trong đó: Kỳ trước chuyến sang 156 vụ/424 bị can; khởi tố
mới 256 vụ/593 bị can (so với cùng kỳ năm trước tăng 23 vụ/25 bị can); thiệt
hại trên 6.740 tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 1.500 tỷ đồng
(đạt 22,3%, tăng 14,1% so với năm 2013). Đã kết luận điều tra 224 vụ/562 bị

(18) Kế hoạch số 90-KH/BCĐTW ngày 12/7/2014 của Ban Chỉ đạo về thành lập 04 Đoàn công tác do 04 đồng
chí Thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố,
điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại 08 địa phương: Quảng Ninh, Ninh
Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu.
(19) Kế hoạch số 89-KH/BCĐTV/ ngày 12/7/2014 của Ban Chỉ đạo về Thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc
công tác PCTN tại 7 cơ quan ở Trung ương; Bộ Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông
vận tải, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, thể thao và Du Lịch, Bảo hiểm xã hội Việt
Nam.



can; tạm đình chỉ điều tra 06 vụ/06 bị can; đình chỉ điều tra 04 vụ/07 bị can;7 • • « / • t 7

hiện đang điều tra 182 vụ/460 bị can.
Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 329 vụ/751 bị can về tội tham

nhũng (tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm trước); đã đình chỉ điều tra trong giai
đoạn điều tra là 04 vụ/09 bị can (giảm 7 vụ tăng 02 bị can so với năm 2013),
trong giai đoạn truy tố 4 vụ/18 bị can (giảm 4 vụ/06 bị can so với năm 2013).
Cuc Điều tra của Viên kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố 16 vu/14 bi can

• I • «

tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 09 vụ/10 bị
can.

Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử sơ thấm 287 vụ, 675 bị cáo về các tội danh
tham nhũng (tăng 09 vụ, 91 bị cáo so với năm 2013), trong đó tỷ lệ tội phạm nghiêm
trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chiếm 41,2 %; số bị cáo đưọc
hưởng án treo, cải tạo không giam giữ chiếm 21,3% (năm 2013 là 31,2%)(20). Đặc
biệt là đã xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng được dư luận quan tâm.

Nhìn chung, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tiếp
tục được đấy mạnh, có bước chuyến biến tương đối rõ rệt. Tiến độ điều tra, truy
tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp nhanh hơn; nhiều vụ án
được mở rộng điều tra cả về tội danh và số lượng bị can, mức án đủ nghiêm, đủ
sức răn đè hành vi tham nhũng; việc cho hưởng án treo trong các vụ án tham
nhũng được Hội đồng thấm phán Tòa án nhân dân tối cao có Nghị quyết hướng
dân và được giám đôc, kiêm tra chặt chẽ nên việc cho hưởng án treo và phạt cải
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tạo không giam giữ đôi với nhóm tội phạm tham nhũng giảm rõ rệt.
Tuy nhiên, việc xử lý một sô vụ việc, vụ án tham nhũng vân còn chậm;

hoạt động thanh tra, kiểm toán phát hiện nhiều vi phạm pháp luật trong các lĩnh
Vực quản lý kinh tế, xã hội nhưng số vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát
hiện chuyển cơ quan điều tra còn ít. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ
án tham nhũng kéo dài do mất nhiều thời gian giám định thiệt hại về kinh tế,
dân đên các tài sản là tang vật vụ án bị hư hỏng, xuông câp, giảm giá trị khi bán
đấu giá, không thu hồi đủ số tiền bị thất thoát, chiếm đoạt. Việc thu hồi tiền và
tài sản đạt tỷ lệ thấp do các đối tượng phạm tội tham nhũng thường có nhiều thủ
đoạn tinh vi đối phó, che giấu, tẩu tán tài sản nên số tài sản, tiền kê biên ít.

7. về vai trò, trách nhiệm của xã hội, họp tác quốc tế, thực thi Công
U'Ó'C LHQ về chống ỉham nhũng trong công tác PCTN

ủy ban Mặt trận Tồ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã tăng cường
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; giám sát các hoạt động
PCTN; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của người
dân; vận động người dân tham gia phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng, việc
bảo vệ người tố cáo có chuyến biến tích cực nên đã tạo niềm tin cho người tố cáo
thực hiện quyền tố cáo của mìnhề21). Các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu

(20) Phụ lục 2 kèm theo.
(21) Huyện ủy Thăng Bình, tỉnh Quàng Nam đã tiến hành kỷ luật Đảng với hình thức khiến trách đối vói ông
Đoàn Thanh Khiết, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam về hành vi trù dập người tổ cáo, người bị trù dập là nữ hộ
sinh Dương Thị Thu Thủy, công tác tại Trạm Y tế thị trấn Hà Lam; Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên đã yêu cầu
VNPT tinh Phú Yên không trù dập và phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi chính đáng người tố cáo tiêu cực là
ông Trần Khắc Mần (từ tố cáo của ông Trần Khắc Mần, nhân viên VNPT Đông Hòa - Tây Hòa, cơ quan chức
năng kết luận đơn vị này có nhiều sai phạm. Tuy nhiên, VNPT Phú Yên chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với
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tư cộng đồng được thành lập ở các xã, phường đã phát huy tốt vai trò giám sát ở cơ
sở, góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng.

Theo đề nghị của Ban Thư ký Công ước Liên họp quổc về chống tham
nhũng, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo việc chia sẻ thông tin, công khai nội
dung Báo cáo quốc gia việc thực thi Công ước. Đồng thời, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2014 phê
duyệt danh mục Dự án "Tăng cường năng lực thực thi Công ước LHQ về chống
tham nhũng và vai trò của các chủ thê ngoài khu vực nhà nước nhăm hô trợ
công tác PCTN của Chính phủ Việt Nam" do UNDP tài trợ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì cuộc họp giữa Việt Nam(22) và Nhật Bản
bàn về các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các dự án ODA. Bộ
Công thương đã báo cáo Chính phủ về phương án kết thúc đàm phán nội dung
chồng tham nhũng trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương.
Thanh tra Chính phủ thảo luận với Đại sứ Anh tại Việt Nam về kế hoạch tổ chức
Đổi thoại PCTN năm 2014; phổi hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Công an cử đầu mối
liên lạc của Việt Nam cho Mạng lưới các cơ quan phòng, chống tham nhũng và
thực thi pháp luật APEC (ACT-NET); làm việc với đại diện Tổ chức Họp tác và
phát triển Kinh tế (OECD) về chương trình kiểm tra liêm chính của OECD; trao
đối thông tin, kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
PCTN với Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Lào, Indonesia, Singapore,
Brunây.

Các hoạt động hợp tác quốc tế về PCTN và thực thi Công ước Liên Họp
quốc về chống tham nhũng đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về công
tác đôi ngoại, tuân thủ pháp luật của Nhà nước, xuất phát từ nhu cầu họp tác để
cùng phát triển, qua đó đã thể hiện với cộng đồng quốc tế, đồng bào Việt Nam
trong và ngoài nước về quyết tâm chính trị, hành động thực tế của Đảng, Nhà
nước ta và cả hệ thống chính trị trong PCTN.

II. NHẢN XÉT, ĐÁNH GIÁ• 7

1. Vê kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

Đảng và Nhà nước đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao và luôn xác định
công tác PCTN là lĩnh vực khó khăn, phức tạp, phải tiến hành kiên trì, liên tục để
ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Với sự tham gia tích cực của cả hệ
thống chính trị và toàn xã hội, công tác PCTN trong năm 2014 đạt kết quả tích cực
trên một số mặt công tác sau:

- Chính phủ đã khẩn trương rà soát, xác định các văn bản cần sửa đồi bổ
sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để phù hợp với Hiến pháp năm'2013. Công tác
cải cách thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt nhằm đơn giản hóa các thủ
tục hành chính theo hướng giảm thời gian làm thủ tục, nhất là trong các lĩnh
vực: đất đai, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, bảo hiếm y tế; nâng cao trách
nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, nhiệm vụ, quyền
hạn được giao; công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn

những cán bộ sai phạm. Trong khi đó, ông Trần Khắc Man, người tố cáo lại bị đưa vào danh sách lao động dôi
dư, có nguy cơ bị cho nghi việc.
(22) Tham dự cuộc họp về phía Việt Nam có: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính,
Văn phòng Chính phu, Tlianh tra Chính phủ, UBND thành phố Hồ Chí Minh.



vị; tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các cơ quan báo chí và nhân dân đối với công tác PCTN.

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục
rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên mọi lĩnh vực;
nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước; đây mạnh công tác
thanh tra, kiểm tra trong hoạt động công vụ, góp phần công khai, minh bạch hoạt
động của các cơ quan nhà nước, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, công
chức, viên chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Các cơ quan chức năng đã chủ động phối họp trong quá trình điều tra,
truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng(23),
phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được khấn trương xét xử nghiêm minh
theo quy định pháp luật, có tác dụng răn đe, phòng ngừa tham nhũng.

- Các ngành, các cấp đã quan tâm triển khai các giải pháp phòng ngừa
tham nhũng; công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng đã có chuyển biến
tích cực; số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý tăng hơn so với
trước.

Bên cạnh nhũng kết quả tích cực, công tác PCTN năm 2014 có những hạn chế:
- Việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung khắc phục nhũng sơ hở, bất cập

của chính sách, pháp luật vân còn chậm. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa
tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức; một số giải pháp
phòng ngừa tham nhũng hiệu quả còn triến khai thiếu đồng bộ, kiểm tra đánh giá
không thường xuyên nên tác dụng phòng ngừa còn hạn chế.

- Việc tự phát hiện hành vi tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị còn yếu.
Cán bộ, công chức, viên chức, người dân(24) tố cáo tham nhũng ít, thiếu cơ chế hữu
hiệu để bảo vệ và khuyến khích, khen thưởng người tố cáo tham nhũng.

- Hiệu quả hoạt động của một số cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN chưa
đáp ứng yêu cầu (lực lượng còn thiếu, tính chuyên nghiệp không cao, cơ cấu tổ
chức chưa họp lý). Công tác phát hiện tham nhũng còn yếu, số vụ việc tham
nhũng được phát hiện và xử lý qua hoạt động của cơ quan thanh tra, kiểm
toán, điều tra còn ít. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn rất thấp. Việc thực
hiên kết luân thanh tra, kiểm toán thiếu chế tài cu thể, đủ manh để buôc các tố« • / • J • •

chức, cá nhân phải chấp hành.

(21) Vụ án Vũ Quốc Hào và đồng phạm "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "lừa đảo
chiếm đoạt tài sản", "tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II - Ngân hàng NN và Phát triển Nông
thôn Việt Nam (ACLII); vụ án Dương Chí Dũng và đồng phạm tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà
nước về quàn lý kinh tế gây hậu quà nghiêm trọng xẩy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; vụ án Vũ Việt
Hùng cùng đồng phạm nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tố chức tín dụng, lừa
đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đắk Lắk-Đắk Nông và Ngân hàng
TMCP Phương Đông; vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nưcVc về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép về tài chính và trốn thuế; vụ
án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Phòng giao dịch-Ngân hàng Công
thương Việt Nam-Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh)...
(24) Theo Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu năm 2013 của Tổ chức minh bạch quốc íế (TI): So với các nước
được khảo sát trong khu vực Đông Nam Á, người Việt Nam ít có khả năng tố cáo tham nhũng và ít từ chối đưa
hổi lộ nhất, cụ thể: Có 38% số người được khảo sát sẵn sàng tố cáo tham nhũng, chỉ có 27% người dân được hỏi
đã từng từ chối đưa hối lộ.
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- Việc xử lý một số vụ án tham nhũng chưa kịp thời; trpng một số vụ án
tham nhũng, việc phối họp đánh giá chứng cứ, tội danh giữa các cơ quan tố tụng
chưa thật chặt chẽ nên hiệu quả chưa cao. Công tác giám định tư pháp còn nhiều
bất cập, thời gian giám định dài, kinh phí chi trả giám định lán, kết luận giám
định không thực sự rõ ràng, phải trưng cầu giám định nhiều lần, năng lực
chuyên môn của giám định viên hạn chế...

Nguyên nhân chủ yếu là:
- Thể chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội ừên một số lĩnh vực còn bất

cập, sơ hở; năng lực của cán bộ, công chức làm công tác hoạch định chính sách,
xây dựng phấp luật chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; một số quy định liên quan đến
phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tội phạm tham nhũng còn thiếu dẫn đến khó
khăn trong áp dụng pháp luật.

- Kỷ cương, kỷ luật trên nhiều ngành, lĩnh vực còn buông lỏng; cơ chế kiểm
soát thực thi quyền lực qua công tác thanh tra, điều tra, kiếm sát, giám sát hiệu quả
chưa cao, chưa tương xúng vơi yêu cầu nhiệm vụ.

- Chế độ trách nhiệm, chế độ công vụ chưa rõ ràng, cụ thể nhất là ở nhũng
khâu, quy trình thủ tục liên quan tới công việc của người dân, doanh nghiệp.

- Một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện nhiệm VỊI PCTN; chưa phát huy được hết sức mạnh tổng họp của cả hệ
thống chính trị, của nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức chưa tôt. Vân còn
cán bộ lãnh đạo chủ chốt, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cao cấp thiêu gương
mâu trong việc giữ gìn phâm chât đạo đức, lôi sông; chưa nêu gương trong
đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và giữa các cơ
quan tiến hành tố tụng với cơ quan thanh tra, kiểm toán trong việc phát hiện,
xử lý tha 111 nhũng có lúc chưa chặt chẽ.

- Nhân chứng các vụ án tham nhũng và người tố cáo hành vi tham nhũng
thường bị đe dọa, chịu sức ép từ nhiều phía, sợ bị trả thù, trù dập nên chưa
hợp tác với cơ quan chức năng.

- Số vụ việc tham nhũng được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra còn
ít do mục đích của hoạt động thanh tra, kiếm tra không chỉ nhằm phát hiện hành
vi tham nhũng mà chủ yêu góp phần chấn chỉnh công tác quản lý; thời gian thanh
tra, kiếm tra có hạn nên trong nhiều trưcmg hợp không đủ thời gian để phát hiện
tham nhũng; việc kiến nghị chuyến cơ quan điều tra chỉ thực hiện trong trường
hợp có dấu hiệu cấu thành tội phạm, còn lại xử lý bằng các hình thức khác như:
kỷ luật hành chính, xử lý về tài chính, tài sản (tăng thu, giảm chi, loại ra khỏi giá
trị quyết toán, thu hồi tài sản..

- Nguyên nhân chủ yếu của việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỷ lệ thấp là
do các đối tượng phạm tội tham nhũng thường là người có chức vụ, quyền hạn
nên có khả năng và điều kiện đế đối phó, che giấu tài sản; thời gian giải quyết các
vụ án tham nhũng kéo dài (do mất nhiều thời gian giám định thiệt hại) dẫn đến
các tài sản là tang vật của vụ án bị hư hỏng, xuống câp, giảm giá trị khi bán đấu



giá. Mặt khác, Việt Nam chưa có hệ thống đăng ký tài sản tập trung, thống nhất
và minh bạch. Đối với ngành thanh tra, việc thu hồi tài sản qua thanh tra đạt tỷ
lệ chưa cao do thiếu các quy định cưỡng chế về xử lý sau thanh tra.

- Việc thực hiện giám định tư pháp có nhiều khó khăn do quy định pháp luật
về giám định trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, đất đai... chưa cụ
thể, chưa rõ tính bắt buộc và chế tài xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân; đội ngũ giám
định viên, người giám định, tổ chức giám định theo vụ việc tại các bộ, ngành
Trung ương, địa phương còn thiếu nên việc trưng cầu gặp khó khăn.

- Vai' trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, truyền thông và nhân dân
trong PCTN chưa được phát huy đầy đủ

2. về tình hình tham nhũng
Kết quả PCTN thời gian qua đã có tác dụng răn đe nhất định và hạn chế

tham nhũng, tuy nhiên tình hỉnh tham nhũng vân diên ra phức tạp. Tình trạng
sách nhiêu, vòi vĩnh, phiên hà ở một bộ phận công chức, viên chức nhà nước
vân diên ra gây bức xúc đôi với người dân và doanh nghiệp. Tình hìiih tham
nhũng trong khu vực công vẫn còn nghiêm trọng(25), diễn ra ở nhiều ngành,
nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; quản lý,
sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản và đầu tư công.

Tham nhũng ngày càng tinh vi, khó phát hiện do các đối tượng tham nhũng
thường có chức vụ, quyền hạn, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan hệ rộng,
liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích. Tội phạm kinh tế, .tham nhũng trong
lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, chứng khoán tiêp tục diên biên phức tạp,
gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước. Thiệt hại do tham nhũng gây ra đối với
ngân sách nhà nước, tài sản của nhân dân, doanh nghiệp rất lớn nhưng giá trị tài
sản thu hồi thấp.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ CÔNG TÁC PHÒNG, CHÓNG
THAM NHUNG NAM 2015

Đe công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả hơn trong
thời gian tớij Chính phủ sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp đến cán bộ, công chức, viên
chức, nhân dân; rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bô sung và ban hành mới các
văn bản quy phạm pháp luật phù họp với Hiến pháp.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN gắn
với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về
xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp
tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
thường xuyên tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung
cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, làm cho thông tin được thông suốt, kịp thời

(25) Phong vũ biêu tham nhũng toàn cầu 2014 của Tổ chức Minh bạch Quốc tể (TI): Ngày 3/12/2013, Tố chức
Minh bạch Quốc tế (Tỉ) công bố Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng 2013 (CPI 2013 - Chỉ số Cảm nhận Tham
nhũng xếp hạng-177 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận về mức độ tham nhũng trong khu vực

công). Việt Nam xếp hạng 116 trên tổng số 177 quốc gia và vùng lãnh thổ với điểm số 31/100, tăng 7 bậc
so với năm 2012. Mức đô tham nhũne trone khu vưc cône của Việt Nam vẫn còn nehiêm trone.
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phản ánh đúng tình hình và bản chất của sự việc, không đưa thông tin sai sự thật
gây dư luận không đúng vê tình hình và những nô lực PCTN của Việt Nam.

3. Nghiên cứu, đề xuất sửa đồi các quy định của Bộ Luật hình sự liên quan
đến tham nhũng theo hướng: Bổ sung một số tội danh về tham nhũng; quy định
cụ thể điều kiện miễn hoặc giảm hình phạt đối với người có hành vi tham nhũng
nhưng chủ động khai báo, khắc phục hậu quả trước khi bị phát giác; nội luật hóa
những quy định của Công ước Liên họp quốc về chống tham nhũng phù hợp vói
điều kiện Việt Nam.

4. Tiến hành sơ kết, đánh giá về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của các
cơ quan chuyên trách về chống tham nhũng để có biện pháp về tố chức và hoạt
động của các cơ quan này, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác PCTN. Tăng
cường công tác thanh tra, kiếm tra chế độ công vụ, có cơ chế hữu hiệu để xử lý
triệt để hơn các trường họp cán bộ, công chức vi phạm tiêu cực, tham nhũng.

5. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03
tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vói
việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản"; Nghị quyết số 63/NQ/QH13 của
Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó
chú trọng phòng, chống tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng; Chương trình
hành động của Chính phủ về công tác PCTN, lãng phí giai đoạn 2012-2016.

6. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật PCTN năm 2012.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực,
trong đó kiếm soát chặt chẽ cố phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, việc thoái
vốn đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của các tập đoàn kinh tế, tổng công
ty nhà nước, xử lý nợ xấu và hoạt động tín dụng. Đấy mạnh thực hiện Chương
trình tổng thể cải cách hành ch ính nhà nước nhất là các lĩnh vực về quản lý đắt
đai, tài nguyên, khoáng sản, tài sản công, tổ chức cán bộ, thuế, hải quan...; tăng
cưòìig công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách
nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng cải cách thực chất
chế độ tiền lương, thực hiện chính sách tiền lương, đãi ngộ hợp lý đối với cán
bộ, công chức, viên chức.

8. Thực hiện Kế hoạch kiểm ừa, giám sát việc thanh ữa; việc khỏi tố, điều
tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại một số địa
phương và Ke hoạch kiểm ừa, đôn đốc công tác PCTN tại một số cơ quan, tổ
chức ở Trung ương, đồng thòi tiếp tục thực hiện các ệiải pháp theo chương trình
công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương vê PCTN. Tăng cường phôi
họp giữa các cơ quan chức năng để ừao đổi cung cấp thông tin về tham nhũng.
Xử lý kiên quyêt, kịp thời các hành vi tham nhũng, thu hôi ữiệt đê tài sản của
Nhà nưóc bi chiếm đoat, thất thoát.• ♦ 7

9. Tiếp tục triển khai thực hiện Công ước Liên Hợp quốc về chống tham
nhũng; tồ chức thành công đối thoại PCTN lần thứ 13; tăng cường các hoạt
động họp tác quốc tế về PCTN; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu
những kinh nghiệm tốt của thế giới để nâng cao hiệu quả công tác PCTN ở
Viêt Nam.



10. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ
chức xã hội, hiệp hội, đặc biệt là vai trò của các cơ quan thông tin, truyền
thông và môi cán bộ, đảng viên, công dân trong PCTN.

IV. KIÉN NGHỊ
1. Đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bố sung Bộ luật Hình sự và các văn bản

có liên quan theo hướng làm rõ hơn hành vi và bổ sung các tội danh về tham
nhũng, chức vụ bảo đảm sự thống nhất giữa Luật PCTN với Bộ luật Hình sự (trong
đó có việc nội luật hóa những quy định của Công ước Liên họp quốc về chống
tham nhũng phù họp với điêu kiện Việt Nam); quy định cụ thê điêu kiện miên hoặc
giảm hình phạt đối với người có hành vi tham nhũng chủ động khai báo, khắc phục
hậu quả trước khi bị phát giác; quy định nghĩa vụ giải trình của người bị khởi tố,
điều tra, truy tố về tội tham nhũng; kiếm soát việc trả hồ sơ điều tra bố sung...

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng
dẫn áp dụng các quy định của pháp luật về trưng cầu giám định và đánh" giá, sử
dụng kết luận giám định tư pháp trong hệ thống cơ quan Tòa án nhân dân,
Viện kiểm sát nhân dân theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Giám định tư pháp.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các
Úy ban của Quốc hội và các vị Đại biếu Quốc hội, các cơ quan thông tin báo chí
và nhân dân tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và chính quyền các cấp tham
gia tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giám sát, kiểm
soát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức nhằm
ngăn ngừa tham nhũng; có hình thức, cách làm phù hợp để mở rộng phạm vi
tham gia của công chúng trong công tác PCTN nhằm tăng cường sự giám sát
của nhân dân đổi với việc thực thi quyền lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Trên đây là Báo cáo công tác PCTN năm 2014, Chính phủ trân trọng báo
cáo Quốc hội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- UB Tư pháp của QH;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, cac PCN,
các Vụ: TKBT, V.III, TH;

- Lưu: VT, V.I (3). LVD

TM. CHÍNH PHU

TUQ. THỦ TƯỚNG
TỐNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

(Đã ký)

Huỳnh Phong Tranh

«

Vì
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TÌNH HÌNH KÊ KHAI TÀI SẢN THƯ NHẬP NĂM 2013
CỦA Bộ, NGÀNH, Cơ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2014

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 382/BC-CP ngày 9/10/2014 của Chính phủ)

m

STT Bộ, ngành, địa phương

SỐ người
phải kê

khai tài sản
thu nhập
trong năm

Số người
đã kê

khai

Số người
công khai
theo hình
thức niêm

yết

4

Số người
công khai
theo hình
thức cuộc

họp

SỐ
người
đươc

•

xác

minh tài

sản, thu
nhập

Số người
đã có kết
luân về

•

• A 1 A

việc kê
khai tài

sản, thu
nhập
không
trung
thưc

•

Số
người đã
bị xử lý
kỷ luật
do kê

khai tài

sản, thu
nhập
không
trung
thưc

•

4

SỐ người đã
bị xử lý kỷ
luật do chậm
tổ chức kê

khai, chậm
kê khai,
chậm tổng
hợp báo cáo
kết quả minh
bach tài sản

•

Số người
đã bị xử
lý trách
nhiêm

•

trong xác
minh tài

sản, thu
nhập

Ghi chú

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13

I CÁC Bộ, Cơ QUAN NGANG Bộ
1 Bộ Khoa học và Công nghệ 1169 1156 275 421

2 Bộ Ngoại giao 890 861 316 545

3 Bộ Thông tin và Truyền thông 143 143

4 Thanh tra Chính phủ 400 400 400
•

0 1 0 0 0 0

5 Bộ Xây dựng 3542 3512 1047 2465



6 Bộ Công an 136169 1 134306 1 9323 1 124989Ỉ Ị Ị 1 1
7 Bộ Công thương 26252 26246 15827 10484
8 Bộ Giáo dục và Đào tạo 5475 5475 1776 3995
9 Bộ Giao thông Vận tải 6910 6892 1925 4824 4
10 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 3276 3273 76 3197
11 Bộ Lao động, Thương binh và XH 1422 1422 1195 227
12 Bộ Nội vụ 1 733 1 729 1 -0 1 729| 1 1 ' 1 1
13 Bộ Nông nghiệp và PTNT 5013 4667 998 3329
14 Bộ Quốc phòng 84827 83374 15370 68004
15 Bộ Tài chính 62588 62463 20222 42241
16 Bộ Tư pháp 6158 6086 1909 3589 2
17 Bộ Tài nguyên và Môi trường 3242 3239 849 2390
18 Bộ Y tế 635 635
19 Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch 2542 2533 74 2451
20 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 570 570 162 405
21 Uy ban Dan tộc 156 156 156
22 Văn phòng Chính phủ 347 347 347
II Cơ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
23 Viện Hàn lâm Khoa học và Công 1 678 1 678 1 507 1 17l| 1 1
24

Viên Hàn lâm Khoa hoc Xã hôi OCA -_A250 250
Việt Nam

25 Ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM 20 -20
26 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 6337 6337 1 6337
27 Đài Tiếng nói Việt Nam 570 570 162 405
28 Đài Truvền hình Việt Nam 837 825 326 506
29 Học viện Chính trị - Hành chính 547 547

30 Thông tấn xã Việt Nam 559 1 559 1 1



ị

ị*

QUAN

Kiêm sát

ươngvan

Kiêm toán Nước

triên

ngoai nươc

phòng Trung

PHƯƠNG

10371

Dương

Thuân

Phước



Cao Băng
Đăk Lăk

Đăk Nông
Điên Biên

11649 11630Đông Nai
Đông Tháp
Gia Lai

Hà Giang
Hòa Bình

Hà Nam

Hà Tĩnh 10232 10222

Hải Dương
Hậu Giang
Hưng Yên
Khánh Hòa

Kiên Giang
Kon Tum

Lai Châu

Lâm Đông
Lạng Sơn
Lào Cai

Nam Đinh

Nghệ An 16444 11169

Ninh Bình

Ninh Thuân



Phú Tho 9977 9977 9977

Phú Yên 4437 4426 1587 2839

. I
«

Quảng Bình
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Quảng Trị
Sóc Trăng
Sơn La

7624 7597 3584 4365

11479 11479 2758 8721

8984 8963 3336 5267

3979

6928

3979

6602

3397

1698

582

3746

6881 6879 3935 2944

9539 9539 2258 7281

Tây Ninh
Thái Bình

7265 7265 4196 3069

9542 9535 3543 5992

Thái Nguyên 8689 8689 3308 5381

Thanh Hoá

Thừa Thiên- Huế
Tiền Giang
TP. Hà Nội
TP. Hải Phòng
TP. Hồ Chí Minh

Trà Vinh

Tuyên Quang
Vĩnh Long
Vĩnh Phúc

Yên Bái

21114 20795 4355 15285

8343

10531

32274

11560

32775

8290

10527

32263

11558

32692

3206

4591

11400

2143

14350

4630

5936

20863

9415

19320

6225 6225 1793 2546

6892

7316

5466

7943

6892

7316

5466

7842

1111

2082

2104

1941

5379

5234

3362

4210
rr Ạ
Tông 952178 944425 297264 616981



Phu luc II
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KÉT QUẢ XÉT XỬ TỘI PHẠM VÈ THAM NHŨNG
(Kèm theo Báo cáo số 382/BC-CP ngày 9/10/2014 của Chính phủ)

TÔI DANH/ĐIỀƯ LUÀT
• •

TT NỘI DUNG
THÔNG TIN

ĐƠN

VỊ
TÍNH

Tham
A A \ •

0 tài
sản

Nhận
hổi lô

*

Lạm
dụng
chức

vụ ...

chiếm
đoat

•

Lợi
dụng
chửc

vụ
trong
khi thi
hành

• • •

Lạm
dụng
chức

vụ
trong
khi thi
hành

♦ • •

Lạm "
dụng
chức

vụ gây
ảnh

hưỏìig
• • •

Giả

mạo
trong
công
tác

(Điều
278)

(Điều
279)

(Điều
280)

(Điều
281)

(Điều
282)

(Điều
283)

(Điều
284)

I ÁN PHẢI GIẢI QUYẾT
1. Vu cũ còn lai

• •
Vu

•
34 5 17 19 1 0 7

Số bi cáo
•

Bi cáo
•

99 21 30 62 2 0 31

2. Vụ mới thụ lý Vu
•

152 35 67 85 25 1 22

Số bi cáo
•

Bi cáo
•

400 103 120 251 74 1 47.

II. PHÂN TÍCH ÁN PHẢI GIẢI QƯYỂT
1. Chuyển hồ sơ Vu

•
1 0 1 0 0 0 0

Số bi cáo
•

Bi cáo
•

2 0 1 0 0 0 0

2. Đình chỉ Vu
•

0 0 0 0 0 0 0

Số bi cáo
•

Bi cáo
9

0 0 0 0 0 0 0

3. Trả hồ sơ cho VKS Vu
•

36 9 13 28 10 0 3

Số bi cáo
♦

Bi cáo
•

159 38 33 91 27 0 8

4. Đã xét xử Vu
•

114 23 57 58 14 . 1 15

Bị cáo Bi cáo
9

260 70 83 165 40 1 56

5. Số vu án điểm hoăc
• 9

xử lưu động
Vu

•
4 0 4 2 0 0 0

6. Số vu án xử theo thủ
•

tục rút gọn
Vu

•
0 0 0 0 0

•

0 0

7. Số vụ có người bào
chữa, bảo vệ quyền,
lợi ích cho đương sự

Vu
•

25 10 3 9 1 0 5

III ÁN CÒN LAI
•

1. Số vu án còn lai
• •

Vu
•

35 8 13 18 2 0 11

Số bi cáo
•

Bi cáo
•

78 16 33 57 9
■

0 14

2. Số vu tam đình chỉ
• •

Vu
I •

2
1

0
I

1

0 0 0 0 0



\

Số bi cáo
•

Bi cáo
•

2 0 0 1 0 0 0

3. Số vụ để quá hạn Vu
•

0 0 0 0

•

0 0 1

IV PHÂN TÍCH SÓ BỊ CÁO ĐÃ XÉT xử
1. Không có tội Người 1 2 0 0 1 0 0 0

2. Miễn trách nhiêm HS
•

hoặc miễn hình phạt Người
0 0 1 0 0 0 0

3. Đưa vào trường giáo
dưỡng hoặc giáo dục
tại địa phương

, *

Người 0 0 0 0 0

4

0
t

0

4. Truc xuất
•

Bi cáo
• í

0 0 0 0 0 0 0

5. Cảnh cáo Bi cáo
9 [

0 0 0 0 0 0 0

6. Phat tiền
t

Bi cáo
• 1

0 0 0 1 0 0 2

7. Cải tạo không giam
giữ

Bi cáo
•

0 0 0 0 2 0 0

8. Cho hưởng án treo Bi cáo
• ị

50 10 15 43 9 0 8

9. Tù từ 3 năm trở

xuống
Bi cáo

• 1
68 20 36 77 17 1 34

10. Tù từ trên 3 năm đến
>

Bi cáo ị• 1
63 25 20 38 11

•

0 6
dưới 7 năm

11. Tù từ trên 7 năm đến
Bi cáo

•
46 10 6 5 1 0 6

dưới 15 năm

12. Từ từ trên 15 năm đến
Bi cáo

• ì
24 5 3 0 0 0 0

20 năm

13. Tù chung thân và từ
hình

Bi cáo
* i

7 0 2 0 0 0 0

14. Tổng hợp hình phạt từ
trên 20 đến 30 năm

Bi cáo
• 1 6 2 0 0 0 0 0

15. Cán bộ công chức Người 46 10 9 25 4 1 7

16. Đảng viên Người 45 11 22 36 23 1 19

17. Tái phạm, tái phạm
nguy hiểm

Người 0 0 0 0 0
'

0 2

18. Dân tôc thiểu số
• Người 8 0 2 3 0 0 ■ 1

19. Nữ Người 40 5 3 6 4 0 10

20. Người nước ngoài Người 0 0 0 0 0 0 0

V. ÁP DUNG HÌNH PHAT BỎ SƯNG

1. Tich thu tài sản
• Bị cáo 0 0 0 0 0 0 0

2. Phat tiền
♦ Bị cáo 4 1 0 1 0 0 12

3. Truc xuất
• Bị cáo 0 0 0 0 0 0 0

2



4.
7

Các hình phạt bố sung
khác

*

Bi cáo
• 13 1 4 5 ỏ 0 1

VI. XÉT XỬ PHÚC THẲM
•

•

Số vụ đã xét xử Vu
•

52 16 19 35 5 1 7

Số bị cáo Bi cáo
•

96 34 32 85 15 1 20

2. Số bị cáo bị tăng nặng
hình phạt

Bi cáo
• 2 0 6 0 0 0 0

3. Số bị cáo được giảm
nhẹ hình phạt

Bi cáo
• 24 14 10 24 11 1 8

- Ghi chú: Các mục từ I đến V là xét xử sơ thẩm.

*

»

» «
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